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Kính gửi: 

 

Các Công ty cung cấp trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro phục 

vụ công tác chuyên môn 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu cần mua sắm trang thiết bị y tế 

chẩn đoán Invitro với các nội dung cụ thể như sau:  

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro phục vụ công tác 

chuyên môn. 

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn đề nghị nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực 

hiện cung cấp gói thầu nêu trên, gửi báo giá về phòng Kế hoạch Tổng hợp trước 

10h00 ngày 02 tháng 03 năm 2023, theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh khai, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 

- Như kính gửi; 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Phòng KHTH (Công khai trên trang TTĐT); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Văn Tuyến 

 



DANH MỤC CHI TIẾT 

(Kèm theo Thư mời  số:          /TTr-BVĐK, ngày    /02/2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn) 
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Phân loại 

trang thiết 

bị y tế 

(A;B;C;D) 

1 

Test thử chẩn 

đoán bệnh 

nhiễm vi rút 

HIV 

SD 

Bioline 

HIV 1/2 
 

Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, 

IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm 

type phụ O và HIV-2 và phân biệt trong mẫu 

huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. 

Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: ≥ 99.8%.  

Hộp 30 

test 
  Test 720   Nhóm 6 A 

2 

Test thử chẩn 

đoán bệnh 

nhiễm vi rút 

viêm gan B 

SD 

Bioline 

HBsAg  

 

Phát hiện định tính kháng nguyên HBsAg 

trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. 

Độ nhạy: 96,2-100%, Độ đặc hiệu: 97,9-

100%. Giới hạn phát hiện 1ng/ml.  

Các mẫu ly giải máu, mẫu mỡ máu, vàng da 

không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. 

Hộp 30 

test 
  Test 920   Nhóm 6 A 

3 

Test thử chẩn 

đoán bệnh 

nhiễm vi rút 

viêm gan C 

SD 

Bioline 

HCV 

 

Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV 

trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu 

toàn phần người. 

Màng nitrocellulose: 25±5 x 4.5±0.9mm; 

 Thể tích mẫu sử dụng là 10µl; Độ nhạy: 

100%, Độ đặc hiệu: 99.4%.  

Hộp 30 

test 
  Test 720   Nhóm 6 A 

4 

Thuốc thử xét 

nghiệm định 

tính kháng thể 

kháng vi rút 

HIV 

HIV 

Ab&Ag 
 

Độ đặc hiệu chẩn đoán là 100%.  

Độ nhạy chẩn đoán 100% 

Hộp 96 

test 
  Hộp 1   Nhóm 3  B 

5 

Thuốc thử xét 

nghiệm định 

tính kháng 

nguyên bề mặt 

HBs Ag 

One 

Version 

ULTRA 

 

Độ nhạy chẩn đoán: 100% 

Độ đặc hiệu chẩn đoán: > 99,7% 

Độ chụm: mẫu âm tính: 16%; chất hiệu 

chuẩn: 8% 

Hộp 96 

test 
  Hộp 3   Nhóm 3  B 



Hepatitis B Độ ổn định: tại 2-8oC trong 15 tháng 

6 

Thuốc thử xét 

nghiệm định 

tính kháng thể 

kháng vi rút 

Hepatitis C 

HCV Ab  

Độ đặc hiệu là 100%. 

Độ nhạy chẩn đoán 100% 

Độ ổn định: tại 2-8 oC trong 15 tháng 

Hộp 96 

test 
  Hộp 1   Nhóm 3  B 

7 
Thuốc thử xét 

nghiệm định 

nhóm máu A 

Monoclo

nal Anti 

A 

 

Dòng tế bào Anti A BRMA-1 sẽ phát hiện 

kháng nguyên A. 

Anti A có màu xanh lam 

Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 

Lọ 

10ml 
  Lọ 25   Nhóm 3  B 

8 
Thuốc thử xét 

nghiệm định 

nhóm máu B 

Monoclo

nal Anti 

B 

 

Dòng tế bào Anti B LB-2 sẽ phát hiện kháng 

nguyên B. Anti có màu vàng 

Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 

Lọ 

10ml 
  Lọ 25   Nhóm 3  B 

9 
Thuốc thử xét 

nghiệm định 

nhóm máu AB 

Monoclo

nal Anti 

AB 

 

Dòng tế bào Anti AB ES-4 / ES-15 sẽ phát 

hiện kháng nguyên A, Ax hoặc B. Anti AB 

không có màu 

Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 

Lọ 

10ml 
  Lọ 25   Nhóm 3  

10 
Thuốc thử xét 

nghiệm định 

nhóm máu D 

Anti D 

IgG/IgM 

Blend 

 

Dung dịch có chứa nồng độ protein thấp và 

IgM đơn dòng của người và IgG kháng D. 

Thuốc thử này sẽ trực tiếp ngưng kết các tế 

bào Rh D dương tính, bao gồm phần lớn các 

biến thể (nhưng không phải DVI) và tỷ lệ D 

yếu (Du) cao. 

Lọ 

10ml 
  Lọ 20   Nhóm 3 D 
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